
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  S Ố  3 5  ·  TOÁ N  LỚ P  3

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số Lớp 3

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /23

Tính theo cột dọc, từ phải sang trái. Kết quả trong phạm vi 100. Đáp án ở trang 2.

Nhân từ phải sang trái
Nhân hàng đơn vị trước, rồi đến hàng chục. 16 × 5: 6 ×
5 = 30, viết 0 nhớ 3; 1 × 5 = 5, thêm 3 bằng 8 → 80.

Nhẩm số tròn chục
20 × 3 = 2 chục × 3 = 6 chục = 60.

1 Tính

2 Tính nhẩm

16 20 × 3 =  17 30 × 2 =  18 40 × 2 = 

19 10 × 7 =  20 20 × 4 =  21 30 × 3 = 

3 Giải bài toán

Bài 1. Mỗi hộp có 12 cái bút chì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì?

Bài 2. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 13 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

Phiếu miễn phí: kodomo-soroban-center.com/bai-tap-toan-lop-3/ Phiếu 35 · trang 1/2
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KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  S Ố  3 5  ·  TOÁ N  LỚ P  3

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Tính

2 Tính nhẩm

16 20 × 3 =  60 17 30 × 2 =  60 18 40 × 2 =  80

19 10 × 7 =  70 20 20 × 4 =  80 21 30 × 3 =  90

3 Giải bài toán

Bài 1. Mỗi hộp có 12 cái bút chì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì?

12 × 4 = 48 (cái bút chì) · Đáp số: 48 cái bút chì

Bài 2. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 13 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

7 × 13 = 91 (ngày) · Đáp số: 91 ngày

Phiếu miễn phí: kodomo-soroban-center.com/bai-tap-toan-lop-3/ Phiếu 35 · trang 2/2
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